
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
D02-L21, khu A, Khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIC

0110779396

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới 
giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, 
trật tự an toàn xã hội ,trừ bán buôn dược phẩm)
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
dụng cụ y tế; nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
hàng gốm, sứ, thủy tinh; đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm; dụng cụ thể dục, thể thao; hàng thủ công 
mỹ nghệ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649(Chính)

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, nước 
hoa, mỹ phẩm và vật
phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Chiết xuất dược liệu. Sản xuất thuốc, hoá dược và 
dược liệu

2100

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DELIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DELIC JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977479297
Email: delicvn24@gmail.com                

              

Fax:
Website:
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6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, thực phẩm bổ sung. Sản xuất trà hòa tan, các thực phẩm 
khác chế biến từ các bộ phận của cây.

1079

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản; rau, 
quả; cà phê; chè; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực 
phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe. Bán buôn thực phẩm khác

4632

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, vàng (không bao gồm bán lẻ 
vàng miếng), bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức, hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các 
tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ), dầu hoả, ga, than nhiên 
liệu dùng cho gia đình, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh 
và vật liệu ảnh, xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật;

1040

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt; thủy sản, rau, quả, 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ thực phẩm bổ 
sung, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Bán 
lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh;

4722

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá

8299

13. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ hàng 
hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

4789

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm mặt hàng Nhà nước cấm)

4791

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư), (trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4669

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ mặt hàng nhà nước cấm)

3290
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800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 80.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHÙNG VĂN 
THẢO

Thôn Phượng 
Nghĩa, Xã Phụng 
Châu, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.600 16.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.600 16.000.000 2,000

0380860202
07

17. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm những mặt hàng do nhà nước cấm)

4690

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất máy móc, trang thiết bị y tế,
khẩu trang y tế, dụng cụ y tế, nha khoa; Sản xuất
dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

21. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

22. Sản xuất chè 1076

23. Sản xuất cà phê 1077

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM VĂN 
THỌ

Kđt Dương Nội, 
Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

76.000 760.000.000 95,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 76.000 760.000.000 95,000

0310720084
21

3 PHẠM THỊ 
XUÂN 
HƯƠNG

Kđt Dương Nội, 
Phường Yên 
Nghĩa, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

2.400 24.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.400 24.000.000 3,000

0331810052
14

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035093000381
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Nga , Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thanh Nga , Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TRINH Nam

14/09/1993 Kinh Việt Nam

30/12/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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